
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh 

(trên GCN)

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

1 Phan Duy  Đạt
6333/ CCHN-D-SYT-BD


08/07/2022

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

Nhà thuốc 

Duy Đạt

Tổ 6, ấp 7, xã An 

Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

8061 05/07/2023 7981 5/7/2023

2 Trần Thị Thuận
4364/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


31/08/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

An Lộc

31/1A, đường Chất Thải 

Rắn, tổ 2, ấp 4, xã An 

Viễn, Trảng Bom, Đồng 

Nai

7620 16/1/2023 7573 16/1/2023

3 Trần Văn  Phú
1550/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


04/05/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà Thuốc 

Nhân Hòa

69 Bùi Hữu Nghĩa, 

KP3, phường Tân Vạn, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

1509 9/1/2020 32 12/1/2023

DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC

- ĐỢT 02 NĂM 2026

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

STT

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Xã An Phước

Xã An Viễn

Phường Biên Hòa

Ghi chú
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4 Nguyễn Thị Hải
4536/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


26/10/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu 

thuốc cổ 

truyền Ngọc 

Hải

1540 Bùi Hữu Nghĩa, 

KP 1, phường Tân 

Hạnh, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

8124 01/08/2023

5
Huỳnh Thị Bích  

Phụng

3132/ CCHN-D-SYT-

HCM
 12/06/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Cường Phụng

số 76, Lê A, tổ 1, ấp 1, , 

xã Bình Lộc, thị xã 

Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

3524 16/8/2018 3538 12/9/2022

6 Hồ Văn  Toàn 20921/ CCHN-D-SYT-ĐNAI 16/11/2021
Sở Y Tế 

Bến Tre

Nhà thuốc 

Thanh Bình

Đường Võ Văn Tần, tổ 

1, Kp Núi Tung, P. Suối 

Tre, Long Khánh, Đồng 

Nai

7591 9/1/2023 7554 9/1/2023

7 Hồ Thị Hoa Phượng 4570/ CCHN-D-SYT-HCM 26/06/2019
Sở Y Tế 

TP.HCM

Quầy thuốc 

Bảo Châu

Số 467 thôn Đông Bình, 

tổ 19, ấp Bùi Chu, Bắc 

Sơn, Trảng Bom, Đồng 

Nai

7494 30/11/22 7464 30/11/2022

8 Nguyễn Thùy  Dung
4127/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


22/06/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thùy Dung

Đường 767, tổ 1, ấp 1, 

xã Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

5198 28/04/2021 6280 23/5/2024
Quầy thuốc 

lên Nhà thuốc

Phường Bình Lộc

Xã Bình Minh
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9 Nguyễn Thị  Nga
6107/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


23/03/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Nga Nguyễn

544C Thôn Tây Lạc, ấp 

An Chu, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

7115 22/08/2022 7211 22/8/2022

10 Nguyễn Thị  Long
6818/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


20/10/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Phúc An

679 đường 20 nối Dài, 

ấp Trà Cổ, xã Bình 

Minh, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

7738 20/03/2023 7695 20/3/2023

11 Nguyễn Thị Tuyết
7278/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


13/02/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Tấn Phúc 1

Thửa đất số 320/12, 

hẻm Chợ Việt Giai, tổ 

19, ấp Sông Mây, xã 

Bắc Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

8697 23/05/2024 9371 23/5/2024

12
Hoàng Thị Hồng  

Nhung

2277/ CCHN-D-SYT-BP
25/02/23

Sở Y tế 

tỉnh

 Bình 

Phước

Nhà thuốc

 Tuyết Vì 2

Đường Lý Thường Kiệt, 

khu phố 2, phường Tân 

Đồng, Tp. Đồng Xoài 

tỉnh Bình Phước

1633/ĐK

KDD
31/3/2023 2800/GPP 31/3/2023

13 Nguyễn Duy  Quân
586/ CCHN-D-SYT-BP

12/1/2015

Sở Y tế

 Bình 

Dương

Nhà thuốc 

Thanh Nga

Đường Nguyễn Bình, P. 

Tân Phú, TP Đồng Xoài
371 29/10/2021 3252 20/11/2024

Phường Bình Phước
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14 Phạm Thị Hồng Xuân
23/ CCHN-D-SYT-BP

24/6/2013

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Nhà Thuốc 

Lâm Uyên

Số 145, đường Lê Duẩn, 

phường Tân Phú, TP. 

Đồng Xoài, Bình Phước

1442/

ĐKKĐ-

BP

13/4/2022 3446 6/5/2025

15 Nguyễn Đăng  Chiến
5736/ CCHN-D-SYT-BD

28/01/2021

Sở Y tế 

Bình 

Dương

Nhà Thuốc 

Hưng Long

Đường N3B, KCN 

Becamex, P. Minh 

Thành, TX. Chơn 

Thành, Bình Phước

1606/ĐK

KDD
1/2/2023 2754/GPP 2/1/2023

16
Nguyễn Thị Ngọc  

Hạnh

1176/ CCHN-D-SYT-BP
09/9/2020

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Minh Nhật

Tổ 1, ấp 3,  xã Minh 

Thành, Chơn Thành, 

Bình Phước

1408/ĐK

KDD-BP
1/11/2022 2362/GPP 1/11/2022

17 Nguyễn Văn Minh
7773/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


23/05/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thảo 

Nguyên 89

SN 895, tổ 29, ấp 02, xã 

Phước Khánh, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

8044 28/06/2023 7973 28/6/2023

18 Hà Thị Diệu Quyên
6328/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


06/06/22
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Ngọc Định

931 tổ 27, KP Trần Cao 

Vân, TT Dầu Giây, 

Thống Nhất, Đồng Nai

7501 30/11/2022 7471 30/11/2022

Phường Chơn Thành

Xã Đại Phước

Xã Dầu Giây
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19 Nguyễn Thị  Hoàn
7100/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


20/12/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Mạnh An 2

809 KP Trần Cao Vân, 

thị trấn Dầu Giây, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

8010 12/06/2023 7918 12/06/2023

20 Trương Phương  Hằng
5782/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


28/12/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Minh Châu 

688

SN 688, QL 20, KDC 7, 

ấp 1, xã Phú Ngọc, 

huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

8260 02/10/2023 8971 2/10/2023

21 Đinh Thị  Thủy
9892/ CCHN-D-SYT-HCM

21/07/2022

Sở Y Tế 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc 

An Phước

23/2b, Tây Kim, Gia 

Kiệm, Thống Nhất, 

Đồng Nai

7401 31/10/2022 7385 31/10/2022

22
Nguyễn Thị Thùy  

Trinh

2694/ CCHN-D-SYT-

HCM
 01/06/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Hưng Vương

95/3 Tân Yên, xã Gia 

Tân 3, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

6952 10/06/2022 7016 10/6/2022

23 Trần Khắc Truy
6478/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


18/07/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thanh

65/2E, Võ Dõng1, xã 

Gia Kiệm, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

7306 28/09/2022 10541 5/12/2025

Xã Định Quán

Xã Gia Kiệm

Phường Hàng Gòn

5 Ngưng hoạt động Đợt 02 năm 2026



Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh 

(trên GCN)

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

STT

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chú

24 Nguyễn Thị  Thoảng
6860/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


11/01/22
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Thiên Phúc

Số 61 đường 21/4, KP 

Cẩm Tân, P. Xuân Tân, 

TP. Long Khánh, Đồng 

Nai

7586 9/1/2023 7550 9/1/2023

25 Trần Quỳnh Châu 6651/ CCHN-D-SYT-ĐNAI 09/12/22
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Quân Linh 5

125/1, KP3, P. Tân Hòa, 

Biên Hòa, Đồng Nai
7479 18/11/2022 7452 18/11/2022

26 Vũ Thị Phương  Thảo
6330/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


06/06/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Phú Minh

Số 41, đường Trần Đại 

Nghĩa, tổ 1, ấp Thanh 

Hóa, xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

7963 07/06/2023 7909 7/6/2023

27
Phan Vũ Hoài  

Thương

7255/ CCHN-D-SYT-ĐNAI

30/01/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Khôi Vũ

10/3B, khu phố 11, 

phường Tân Hòa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8093 19/07/2023 8818 19/07/2023

28 Võ Thị Quỳnh  Như
511/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


13/04/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Vy Minh 

trung

03, KP 4 , phường Tân 

Biên, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

1699 21/05/2021 2090 31/5/2024

29 Lê Nguyễn Mỹ  Hà
5910/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


25/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Hoàng Liên 1

A599/1, tổ 15, KP1, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

7285 20/09/2022 7281 20/9/2022

Phường Hố Nai

Phường Long Bình
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30 Vũ Thị Thu Hà
6436/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


11/07/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Thiên Bảo

Yết Kiêu, tổ 7, khu phố 

1, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

8107 19/07/2023 8804 19/7/2023

31
Trần Kim Nguyên  

Anh

6976/ CCHN-D-SYT-

HCM
 25/12/2020

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Địa điểm 

kinh doanh 

chi nhánh 

Đồng Nai 

Công ty 

TNHH Dược 

phẩm Bảo 

Tâm An - 

Nhà thuốc  

Bảo Tâm An 

590 đường Nguyễn Ái 

Quốc, KP 10, phường 

Tân Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8144 07/08/2023 8861 7/8/2023

32 Lê Nhật Khánh An
9044/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


22/05/2024
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

PKĐK Quốc 

tế Sỹ Mỹ - 

Cơ sở 2

(Trong khuôn viên Chi 

nhánh Công ty cổ phần 

Tae Kwang Vina 

Industrial), KCN Agtex 

Long Bình, phường 

Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8925 03/10/2024 9584 03/10/2024

33 Hồ Ngọc  Huy
9656/ CCHN-D-SYT-ĐNAI

16/12/2024
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Lê Tuấn

Tổ 6, ấp 6, xã Bàu Cạn, 

huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

9126 13/02/2025 9785 13/02/2025

Xã Long Phước
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34 Đỗ Thị  Hạnh
5669/ CCHN-D-SYT-HCM

19/06/2020

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Lê Phương

Tổ 2, ấp Hàng Gòn, xã 

Lộc An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

4879 11/1/2021 6073 11/1/2021

35 Phùng Thanh  Tuấn
1297/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


03/08/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thanh Bình

Số 10, tổ 1, ấp Hàng 

Gòn, xã Lộc An, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai

8511 23/1/2024 9193 23/1/2024

36
Nguyễn Thị Thu  

Trâm

14638/ CCHN-D-SYT-

HCM
 05/03/2024

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Minh Châu 

68

Đường D18/N23, TĐC 

Lộc An - Bình Sơn, xã 

Lộc An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

8903 23/09/2024 9562 23/09/2024 Mất giấy tờ

37
Phạm Thị Thanh  

Huyền

7159/ CCHN-D-SYT-ĐNAI
03/01/2023

Sở Y tế 

Đồng Nai

Quầy Thuốc

 Minh Nhật

Tổ 1, ấp Phố Lố, xã An 

Phú, huyện Hớn Quản, 

Bình Phước

1670/

ĐKKDD-

BP

12/5/2023 2394/GPP 12/5/2023

38
Nguyễn Mỹ Quỳnh  

Phương

75/ CCHN-D-SYT-ĐNAI

23/07/2013

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Hoàng 

Khang 

Nguyễn 

Ấp Đất Mới, xã Phú 

Hội, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

388 9/1/2020 1380 13/2/2023

Xã Long Thành

Xã Minh Đức

Xã Nhơn Trạch
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39 Nguyễn Anh  Tài
6961/ CCHN-D-SYT-ĐN

21/11/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

tài Lộc 2

Hẻm 52, Đào Thị Phấn, 

ấp Đất Mới, xã Phú Hội, 

huyện Nhơn Trạch, 

Đồng Nai

7562 26/12/2022 7527 26/12/2022

40
Nguyễn Thị Ánh  

Ngọc

7372/ CCHN-D-SYT-ĐNAI

06/03/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Nhân dân 2

Tổ 27, ấp trầu, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

7889 21/04/2023 7809 21/4/2023

41 NGÔ THỊ MỸ  TÚ
7527/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


03/04/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Tài Lộc 6

Tổ 25, ấp Bến Sắn, xã 

Phước Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

7970 07/06/2023 7902 07/06/2023

42 Nguyễn Thị  Loan

14274/ CCHN-D-SYT-

HCM
 27/12/2023

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Hạnh Phúc

Hùng Vương, tổ 09, KP 

Phước Mỹ, thị trấn Hiệp 

Phước, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

8978 18/11/2024 / / Mất giấy tờ

43 Trần Thị Hương Thảo
6310/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


07/08/22
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Thiên Ân II

tổ 32, ấp Trầu, xã Phước 

Thiền, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

7637 13/2/2023 7605 13/2/2023

44 Lê Thị  Giang
2399/ CCHN-D-SYT-BP

25/9/2023

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc

 Lê Giang

tổ 01, thôn Phú Nghĩa, 

xã Phú Trung, 

huyện Phú Riềng, tỉnh 

BÌnh Phước

1796 4/1/2024 3081 4/1/2024

Xã Phú Trung
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh 

(trên GCN)

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

STT

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chú

45 Phạm Lê Anh Thư 3443/ CCHN-D-SYT-ĐNAI 13/06/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Anh Thư

SN 70, phố 1, ấp 1, xã 

Phú Vinh, Định Quán, 

Đồng Nai

3688 7/12/2022 3733 7/12/2022

46 Trần Thị Mỹ  Ngọc

511125/ CCHN-D-SYT-

NA
 28/04/2025
Sở Y Tế 

Nghệ An

Quầy thuốc 

Minh Châu 

Hùng Vương, ấp Đại 

Thắng, xã Vĩnh Thanh, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

9290 22/05/2025 9941 22/5/2025

47 Vũ Thị Thu  Hà
1613/ CCHN-D-SYT-BP

28/5/2019

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Tạ Thị 

Thanh Trà

Số 14, đường Điện Biên 

Phủ, thôn Phước Quả, 

xã Phước Tín, thị xã 

Phước Long

1998 8/12/2024 3272 8/12/2024

48 Trần Thị Kim  Hoa
3555/ CCHN-D-SYT-BD

24/09/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Xuân Quỳnh

Tổ 3, ấp 1, xã Tân Hiệp, 

Long Thành, Đồng Nai
7484 18/11/2022 7457 18/11/2022

Xã Phước Thái

Xã Phú Vinh

Xã Phước An

Phường Phước Long
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh 

(trên GCN)
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Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chú

49 Lê Thị  Tiên
8433/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


16/10/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc

 Ngọc Tiên

133, tổ 2, ấp 1, xã Tân 

Hiệp, 

huyện Long Thành, 

Đồng Nai

8365 13/12/2023 9049 13/12/2023

50 Đỗ Việt  Cường
2279/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


29/06/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Nhân Nghĩa 

Sơn

77 tổ 5, KP1, phường 

Tân Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

4229 20/2/2020 4237 17/3/2023

51
Trần Ngô Thị Bảo 

Dung

6897/ CCHN-D-SYT-ĐNAI

07/11/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Quang Minh 

1

29 Nguyễn Quang Đức, 

KP 6, phường Tam 

Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

8307 01/11/2023 9007 1/11/2023

52 Lê Thị Hoài Phương
8516/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


07/11/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Phương Hân 

2

1371 Nguyễn Ái Quốc, 

KP 6, phường Tân Tiến, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

8666 13/05/2024 9340 13/5/2024

53 Lưu Như Yến
1956/ CCHN-D-SYT-LĐ


22/05/2023
Sở Y Tế 

Lâm Đồng

Nhà thuốc 

tây An Bình 2

Số 9, đường Trương 

Quyền, KP 2, phường 

Tân Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8708 31/05/2024 9382 31/5/2024

Phường Tam Hiệp
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh 
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54 Lê Thị  Thanh
7050/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


12/12/22
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Ngọc Bảo 

Thanh 

Pharma

47/21, tổ 10, khu phố 1, 

phường Tân Hiệp,

 Thành phố Biên Hòa,  

Đồng Nai

7685 23/2/2023 7625 23/2/2023

55 Đỗ Trịnh Ngọc Châu
3947/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


29/12/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc

 Sơn Minh 

Tân Hiệp

Y4, Đồng Khởi, tổ 4, 

khu phố 4, phường Tân 

Hiệp, 

Thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

8468 29/12/2023 9154 29/12/2023

56
Nguyễn Thị Thu  

Huyền

1004/ CCHN-D-SYT-ĐNAI

19/08/2014

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Minh Châu

754 tổ 12, KP Long Đức 

3, phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

7781 28/03/2023 7705 28/3/2023

57 Trần Thị  Loan
2137/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


30/3/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Lệ Mỹ

tổ 5, ấp Long Đức 1, xã 

Tam Phước, 

Thành phố Biên Hòa, 

Đồng Nai

3096 3/1/2018 3142 01/12/2017

58 Trần Thị Mộng Lành
6857/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


01/11/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu 

thuốc cổ 

truyền Đức 

Hiếu

Số 5, KP Long Đức 3, 

phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

7811 10/04/2023 / /

Phường Tam Phước
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh 

(trên GCN)

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

STT

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược
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59
Lương Hữu Thiên  

Phúc

3017/ CCHN-D-SYT-ĐNAI

27/07/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Dũng Ngân

1324, Nguyễn Ái Quốc, 

KP7, phường Tân 

Phong, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

9163 19/03/2025 9820 19/3/2025

60 Nguyễn Thống Nhất
7256/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


30/1/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Khang Minh

93/73B Đồng Khởi, khu 

phố 8, phường Tân 

Phong, 

Thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

8373 18/12/2023 9094 18/12/2023

61 Trần Thị  Ngân
5846/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


17/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Minh Châu 9

9/2, tổ 26, KP4, phường 

Bửu Long, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6837 10/05/2022 6810 10/5/2022

62 Đinh Thị Kim  Tuyền
5253/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


26/04/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

phòng khám 

đa khoa 

Quốc tế Sỹ 

Mỹ - 

Taekwang 1

Trong khuôn viên Công 

ty cổ phần Tae kwang 

Vina Industrial, KCN 

Biên Hòa 2, phường An 

Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

8942 14/10/2024 9601 14/10/2024

Phường Tân Triều

Phường Trấn Biên
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
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63 Tống Thị  Hương

7642/ CCHN-D-SYT-

HCM
 13/02/2027

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc 

Hiếu Nguyệt

A24/8C, khu phố 5, 

phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

9347 11/06/2025 9997 11/6/2025

64 Đinh Minh  Nghĩa
5737/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


13/12/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Sơn Minh 

Bửu Long

Số 17/1A Huỳnh Văn 

Nghê, phường Bửu 

Long, Thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

7658 16/2/2023 7615 16/2/2023

65 Đặng Tâm  Quyên
5781/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


15/8/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc

 Minh Châu

483 Trần Quốc Toản, 

khu phố 4, phường An 

Bình, Thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

7571 26/12/2022 7535 26/12/2022

66 Trần Thị Ngọc  Hòa
4197/ CCHN-D-SYT-LA


20/03/2020
Sở Y Tế 

Long An

Nhà thuốc 

Ngọc Hòa 

Pharmacy 2

Thửa đất số 253/29, 

đường Nguyền Hoàng, 

tổ 1, ấp 6, xã Sông Trầu, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

8674 13/05/2024 9348 13/5/2024

67 Nguyễn Thị  Duyên
5793/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


10/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Nhất Ngọc 

Châu

39, tổ 37, KP 4C, 

phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

7033 11/07/2022 7125 11/7/2022

Phường Trảng Dài

Xã Trảng Bom
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68 Trần Thị Thu  Phương
7000/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


12/05/22
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Phương Hân

tờ số 5, thửa số 204, khu 

phố 4, phường Trảng 

Dài, Thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

7623 12/7/2023 7590 12/7/2023

69
Lương Hoàng Nhật 

Thảo

5241/ CCHN-D-SYT-ĐNAI

19/04/2021

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Tuệ Phúc

Ấp 2B, (thửa đất 333, tờ 

bản đồ số 44), xã Xuân 

Bắc, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai.

7601 9/1/2023 7554 9/1/2023

70 Phạm Bích  Linh
6579/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


22/8/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Công ty cổ 

phần FPT 

Long Châu - 

ĐĐKD Nhà 

thuốc Long 

Châu 1047

số 2, ĐT 763, ấp Chợ, 

xã Suối Nho, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai

7675 23/2/2023 7634 23/2/2023

Thay đổi 

dược sĩ 

QLCM

71 Nguyễn Thị  Hoài
6200/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


11/5/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc

 Thành Tuấn

số 66, tổ 4, ấp 1, xã 

Xuân Tây, huyện Cẩm 

Mỹ, ĐN

7667 16/2/2023 7607 16/2/2023

Xã Xuân Bắc

Xã Xuân Đông

Xã Xuân Đường
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72 Trần Thị Thu Huyên 
7433/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


13/03/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Cẩm Dung

Số 33, tổ 2, ấp 4, xã 

Thừa Đức, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

7910 08/05/2023 7824 8/5/2023

73 Huỳnh Thị Xuân Hiếu
6318/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


06/06/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Nhật Sang 2

Số 16, đường 7, khóm 2, 

ấp 5, xã Xuân Tâm, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

8154 15/08/2023 8882 15/8/2023

74 Đặng Trần Mỹ  Hạnh
3755/ CCHN-D-SYT-ĐNAI


10/06/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

phòng khám 

đa khoa Sài 

Gòn Tâm Trí

Khu 6, ấp Việt Kiều, xã 

Xuân Hiệp, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

4376 29/06/2020 4385 22/8/2023
Quầy thuốc 

lên Nhà thuốc

Tổng cộng: 74 cơ sở

Xã Xuân Lộc

Xã Xuân Hòa
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